
(Tên)

10 tớ
i 20 năm

T
rên 20 năm

D
ư
ới 1 năm

 1 tớ
i 5 năm

 5 tớ
i 10 năm

調査票の対訳（ベトナム語版） 第１面

3 Tên và giới tính

・ Hãy ghi tên của tất cả các thành viên thường sống trong gia đình.

4 Quan hệ với chủ hộ

・ Đánh dấu vào "Ông, bà" đối với ông hay bà của vợ hoặc chồng 
của chủ hộ.

・ Đánh dấu vào "Anh chị em" đối với anh chị em của vợ hoặc
chồng chủ hộ.

・ Đánh dấu vào "Cháu" đối với vợ hay chồng của cháu.

・ Đánh dấu vào "Anh chị em" đối với vợ hoặc chồng của anh chị em.

5 Năm sinh và tháng sinh
・ Sau khi đánh dấu vào "Seireki" (năm dương lịch) thì ghi năm
(4 chữ số) và tháng. 

6 Tình trạng hôn nhân
・ Hãy cho biết tình trạng thực tại không kể có đăng ký kết hôn hay không.

7 Quốc tịch
・ Nếu không phải quốc tịch Nhật thì phải điền tên quốc gia. 

Nhật Bản Nước khác

8 Thời gian đã sống tại chỗ ở hiện tại
・ Trường hợp đã sống tại địa chỉ này từ khi sinh ra tới thời
điểm hiện tại thì chỉ cần đánh dấu vào mục "Từ khi sinh ra".

9 5 năm trước (01/10/2015) bạn đang sống ở đâu?

・ Với những người sinh sau ngày 01/10/2015 thì hãy đánh dấu 
vào nơi thường trú sau khi sinh.

・Trường hợp đánh dấu vào "Địa chỉ khác trong cùng quận huyện/
thành phố"hoặc " Quận huyện/ thành phố khác" thì hãy viết tên 
tỉnh, thành phố, quận huyện.
（Đối với thủ đô Tokyo hay các thành phố cấp 1 thì viết tới tên 
quận.）

・ Thành phố cấp 1 là các thành phố sau: Tp.Sapporo, Tp.Sendai, 
Tp.Saitama, Tp.Chiba, Tp.Yokohama,  Tp.Kawasaki, 
Tp.Sagamihara, Tp.Niigata, Tp.Shizuoka, Tp.Hamamatsu, 
Tp.Nagoya, Tp.Kyoto,  Tp.Osaka, Tp.Sakai, Tp.Kobe, 
Tp.Okayama, Tp.Hiroshima,  Tp.Kitakyushu,  Tp.Fukuoka, 
Tp. Kumamoto.

Về mỗi thành viên trong hộ gia đình （Ghi về từng người trong hộ gia đình）

Nam Nữ

Taisho Showa HeiseiMeiji Seireki

Năm Tháng

Giống địa chỉ 
hiện tại

Địa chỉ khác trong cùng 
quận huyện/ thành phố

Quận huyện/
thành phố khác

Ngoài Nhật 
Bản

Chưa kết hôn bao giờ
(gồm cả con nhỏ)

Có vợ hoặc 
chồng

Ly dịĐã mất

Chủ hộ 
hoặc    đại 

diện 

Vợ hoặc 
chồng của 
chủ hộ

Con

Con dâu 
hoặc con 

rể

Cha, mẹ 
của chủ 

hộ

Cháu Ông, bà
Anh  
chị em

Thân   
nhân   

Người     
khác

Cha, mẹ của 
vợ hoặc chồng 

chủ hộ

(Tên quốc gia)

Đây là bản tiếng Việt của Phiếu điều tra dân số.
Xin hãy tham khảo "Hướng dẫn điền Phiếu điều tra" (tiếng Việt) để điền vào phiếu điều tra tiếng 

Nhật.
Xin hãy sử dụng bút chì đen hoặc bút chì bấm để viết, khi viết sai thì xóa sạch bằng tẩy.
Phiếu điều tra tiếng Nhật sẽ được xử lý bằng máy nên xin vui lòng không làm bẩn.

Về hộ gia đình （Cột số 1 và 2 thì trong trường hợp sử dụng trên 2 tờ phiếu điều tra, hãy chỉ ghi vào tờ thứ nhất）

1 Số nhân khẩu trong hộ
・ Hãy viết toàn bộ số

thành viên trong hộ 
gia đình

NamTổng số

Người Người

Nữ

Người

Sang mặt sau Sang mặt sauSang cột số 9

Điều Tra Dân Số năm 2020

Nhà
đứng 
tên sở 
hữu

Nhà cho 
công 
nhân 

viên chức 
của công 

ty

Nhà thuê 
của tư   
nhân

Nhà xã 
hội cho 
thuê

Phòng 
trọ

Kí túc xá 
của công 
ty cho 

nhân viên 
độc thân

Hình 
thức 
khác

2 Hình thức cư trú
Nhà do các 
tổ chứa tái 
thiết đô thị 
cho thuê

Tỉnh

Thành 
phố

Quận
huyện

Hãy ghi nơi bạn đã 
sống

Sang mặt sau
Số có thể liên lạc khi có vấn đề không rõ cần hỏi lại.

Số 
điện 
thoại

調査員記入欄
一般世帯

一人世帯 会社等の
独身寮の入居者を含む

学校の寮・
寄 宿 舎 の
学生・生徒

病 院・療養所
の入 院 者

老人ホーム等
の社会施設
の入所者

その他
世帯
の

種類

調査区番号 世帯番号
この世帯の調査票

枚目

市区町村コード
事務使用欄

一戸建

階建

テラスハウス

を 含 む

長屋建 その他
建物全体
の階数

階

この世帯
の住宅が
あ る 階

共同住宅
ア パ ー ト ・

マンションなど

住宅

の

建て方

枚の
うち

世－１２

Người làm 
công sống 

Reiwa

Bộ Tổng Vụ‐
Cục Thống Kê

T
ừ

 khi sinh ra

Mặt số 1 



Sang cột 
14

Sang cột 
13

Sang cột  
12

Sang cột  
12

Sang cột  12

調査票の対訳（ベトナム語版） 第２面

11 Bạn đã có đi làm trong tuần lễ từ 24/9 tới 30/9  
không?

Chủ yếu là công việc

Việc khác như làm việc nhà
Vừa đi học vừa đi làm

12 Nơi làm việc và địa điểm trường học

Về người đang làm việc,đang đi học
（Người đánh dấu vào mục "Đang nghỉ việc" thì hãy ghi về công việc mà mình đã đang nghỉ đó vào cột 12～16 ）

14 Làm thuê hay tự kinh doanh

15 Tên gọi nơi làm việc và loại hình 
công việc

16 Nội dung công việc

・ Hãy ghi cụ thể các nội dung công việc chính thực tế làm
ở nơi làm việc.

・ Công việc là chỉ việc đi làm có nhận lương.
・ Trong phân loại công việc bao gồm cả việc giúp gia đình kinh 

doanh (làm nông, bán quán...), làm tại nhà, làm thêm, làm ngắn hạn.

・ Đi học bao gồm cả việc đi học tiếng Nhật hay học
ở các trường chuyên nghiệp dạy nghề.

・ Đối với người vừa đi học vừa đi làm thì đánh dấu vào nơi 
đang làm việc..

・ Trường hợp đánh dấu vào "Quận huyện, thành phố khác" thì 
cũng viết cả tên tỉnh, thành phố, quận huyện.

(Đối với thủ đô Tokyo hay các thành phố cấp 1 thì viết
tới tên quận.)

・ Thành phố cấp 1 là các thành phố sau: Tp.Sapporo,
Tp.Sendai, Tp.Saitama, Tp.Chiba, Tp.Yokohama,
Tp.Kawasaki, Tp.Sagamihara, Tp.Niigata, Tp.Shizuoka,
Tp.Hamamatsu, Tp.Nagoya, Tp.Kyoto, Tp.Osaka, Tp.Sakai,
Tp.Kobe, Tp.Okayama, Tp.Hiroshima, Tp.Kitakyushu,
Tp.Fukuoka Tp. Kumamoto.

・ Trong mục "Làm thêm, làm ngắn hạn, hình thức khác"
bao gồm cả nhâ n viên hợp đồng, hay nhân viên không chính 
quy.

・ "Chủ doanh nghiệp" là người làm nghề tự do hay kinh doanh 
cá nhân .

・ Tên gọi nơi làm việc
Hãy ghi rõ tên gọi nơi bạn đang làm việc (Trụ sở
chính, chi nhánh, văn phòng giao dịch, nhà máy,
cửa hàng  v.v...)
・ Hãy ghi cụ thể nội dung công việc chính của nơi

làm việc đó.
・ Nhân viên phái cử thì ghi tên nơi được phái cử đến làm việc.

Nhà riêng
Tính cả nhà ở trọ

Cùng quận huyện, 
thành phố

Quận huyện, 
thành phố khác

Làm việc 
cho gia 
đình

Làm việc tại 
nhà

Xin cảm ơn sự hợp tác của bạn.

Xin hãy tham khảo ví dụ ở trang 7 của "Hướng dẫn điền 
Phiếu điều tra" (tiếng Việt) rồi điền cụ thể.

Người làm thuê

Nhân viên 
chính thức

Nhân viên 
phái cử

Làm thêm,
làm ngắn hạn,
hình thúc khác

Xin hãy viết từ mặt trước. Đây là mặt sau   

Tên gọi nơi 
làm việc

Nội dung  
công việc

Mặt số 2

Người đã không hề làm việc

Đang nghỉ việc

Lúc đó  đang tìm việc

Việc nhà

Đi học
Khác
(Trẻ em hoặc người lớn tuổi v.v.)

Kết thúc trả lời ở 
đây

Kết thúc trả lời ở 
đây

Ghi tên nơi làm 
việc, học tập

Thành viên hội 
đồng quản trị 
của công ty

Tỉnh

Thành
phố

Quận 
huyện

10 Giáo dục

・ Hãy đánh dấu các thông tin hiện tại có đi học hay không 
và điền theo mũi tên hướng dẫn.

・ Người đang học thì đánh dấu thông tin trường đang học, 
người đã tốt nghiệp thì đánh dấu trường 
tốt nghiệp sau cùng.
(Nếu bỏ học giữa chừng thì điền thông tin vào trường
tốt nghiệp cấp trước đó）

Đang đi học Đã tốt nghiệp Chưa đi học

Tiểu học

Trung học phổ thông

Cao đẳng/Dạy nghề

Đại học

13 Phương tiện giao thông di chuyển đến nơi 
làm 

Chỉ đi 
bộ

Xe ô tô 
riêng

Xe máy Khác

Xe buýt chuyên 
dụng của công ty, 
trường học

Xe buýt 
thông 
thường

・ Khi sử dụng hai loại phương tiện trở lên thì điền vào tất cả
các mục thích hợp.

Xe điện,    
đường sắt・

Xe tắc xi/ 
xe đưa 
rước

Xe đạp

Chủ tự kinh doanh

Có nhân 
viên

Không có 
nhân viên

Trung học cơ sở

Cao học

Mẫu giáo

Nhà trẻ/Nơi giữ trẻ

Trẻ sơ sinh/Khác

Vườn trẻ được chứng 
nhận

Về người đang đi làm (Người đã đánh dấu vào mục " Đi học" ở cột số 11 thì không cần đánh dấu vào cột 14~16)


